
Chelonia mydas 
(Green; Vích)

Rïa biển Việt Nam

Eretmochelys imbricata 
(Hawksbill; Đồi mồi)

Lepidochelys olivacea 
(Olive Ridley; Đồi mồi dứa)

Caretta caretta 
(Loggerhead; Quản đồng)

Dermochelys coriacea 
(Leatherback; Rùa da)

Hãy kiểm tra và thông báo những thông tin 
trên thẻ đánh dấu rùa biển cho Chi cục 

Bảo vệ nguồn lợI Thủy sản tạI địa phương

1. Tên thường gọi ở các địa phương là Vích, tuy nhiên cũng được gọI là đồI mồi dứa trong một vài tài liệu
2. Trong Sách Đỏ Việt Nam (1992-2000) đã gộp các loài này thành loài Carretta olivacea (theo Eschscholtz, 1829),

do đó có sự nhầm lẫn trong việc định tên



Hướng dẫn phân loại 
Rùa biển tại Việt Nam

Dermochelys coriacea 
(Leatherback; Rùa da)

Caretta caretta 
(Loggerhead; Quản đồng)

Mai :
• có 5 gờ nổI rõ ràng
• không có tấm vảy lớn

Mai :
• không có gờ nổI liên tục
• có những tấm vảy lớn

Có 4 đôi vảy sườn Có 5 đôi vảy sườn
• Chiều dài của mai lớn 
hơn chiều rộng

• Mai có màu từ đỏ nâu đến nâu

Có 6 hoặc nhiều hơn đôi vảy 
sườn
• Mai có hình dáng gần tròn
• Mai có màu xanh xám

Lepidochelys olivacea 
(Olive Ridley; Đồi mồi dứa)

Có 2 đôi vảy trán
Các tấm vảy ở mai dày và 
chồng lên nhau

Có 1 đôi vảy trán
Các tấm vảy ở mai mỏng và
không chồng lên nhau

Chelonia mydas 
(Green; Vích)

Eretmochelys imbricata
(Hawksbill; ĐồI mồi)

Dựa theo CJ Limpus, Marine turtles of Indo Pacific

Việc giết hại hoặc
mua bán rùa biển 
và các sản phẩm
của chúng (mai, 
thịt, trứng…) tại 
Việt Nam là vi 
phạm Pháp luật!

Vi phạm Pháp luật

Vi phạm Pháp luật


